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Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI NĂM 2013
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH VÀ BỘ CÔNG THƯƠNG.

1. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Chương trình hành động của Bộ Công Thương và UBND.

- Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 21/01/2013 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2013; Chương trình hành động 1216/CTr-UBND ngày 02/6/2013 của UBND tỉnh; Chương trình hành động số 320/QĐ-BCT ngày 17/01/2013 của Bộ Công Thương thực hiện Nghị Quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; Quyết định số 3608/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2013. Sở Công Thương đã xây dựng ban hành Chương trình hành động số 352/CTr-SCT ngày 04/3/2013 để triển khai các văn bản Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của cấp trên nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh 2013. 
- Hoàn thành dự thảo (lần 6) Nghị quyết phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt. Hiện đang tiếp tục phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những chính sách ưu đãi để kiến nghị Chính phủ và các Bộ/ngành TW cho phép Đồng Nai thực hiện để có điều kiện phát triển nhanh ngành công nghiệp hỗ trợ, góp phần sớm đưa Đồng Nai trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2015.
2. Trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật; các đề án, quy hoạch phát triển lĩnh vực công nghiệp thương mại.
2.1. Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành 03 văn bản pháp luật:
 (1)- Chỉ thị số 09/2013/CT-UBND ngày 28/3/2013 về việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013;
(2)- Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quyết định 66/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 quy định tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai;
(3)- Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 05/11/2013 về việc tăng cường biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục hoàn thành và trình UBND tỉnh ban hành trong năm 2014: 
(1)- Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 02/2/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai. 
(2)- Quy chế về trình tự, thủ tục xét chọn và tôn vinh danh hiệu, trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu thuộc ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
(3)- Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
(4)- Nghị quyết “Về cơ chế  hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020”. 
(5)- Nghị quyết “Đề án thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Sở Công Thương đã đăng ký UBND tỉnh và Sở Tư pháp sẽ ban hành văn các văn bản QPPL này trong năm 2014.

2.2. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng các đề án, quy hoạch phát triển.

Năm 2013 hoàn thành  07 đề án, quy hoạch phát triển ngành: 
(1)- Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025: đã được phê duyệt tại quyết định số 4309/QĐ-UBND ngày 27/12/2013. 
(2)- Quy hoạch bổ sung mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012: đã được phê duyệt tại quyết định 991/QĐ-UBND ngày 05/4/2013. 
(3)- Đề án hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành công thương Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025: đã được phê duyệt tại quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 31/12/2013.  
(4)- Đề án tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất độc hại trên địa bàn tỉnh: đã được phê duyệt tại quyết định số 3625/QĐ-UBND ngày 08/11/2013. 
(5)- Đề án xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường do hóa chất độc hại tại KCN ông Kèo: đã được phê duyệt tại quyết định số 3625/QĐ-UBND ngày 19/11/2013. 
(6)- Đề án khảo sát phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng điện trong chiếu sáng công cộng đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu lãnh phí năng lượng trong chiếu sáng công cộng: được phê duyệt tại quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 14/01/2013. 
(7)- Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025: được phê duyệt tại quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 03/12/2013.
Năm 2014 tiếp tục triển khai xây dựng 09 đề án, quy hoạch:
(1)- Quy hoạch ngành Rượu- Bia- Nước giải trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025.
(2)- Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
(3)- Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
(4)- Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
(5)- Đề án tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó với sự cố hóa chất độc hại trên địa bàn tỉnh.
(6)- Quy hoạch bán lẻ thuốc lá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 -2025 có tính đến năm 2030.
(7)- Dự án đánh giá khả năng cung ứng và sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ điện- năng lượng trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 trong điều kiện biến đổi khí hậu.
(8)- Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường của ngành công thương.
(9)- Đề án nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ, biện pháp thông tin tuyên truyền phát triển ngành công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh.
II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI.

1. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

- Sản xuất công nghiệp năm 2013 phục hồi nhanh và tăng trưởng cao hơn cả nước, nhất là công nghiệp chế biến. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 7,6% so cùng kỳ (cả nước tăng 5,9%). 

- GTSXCN (theo giá SS 2010) đạt 503.940 tỷ đồng, tăng 13,8%.
- GTSXCN (theo giá SS 1994) đạt 160.274 tỷ đồng, tăng 14,1% so cùng kỳ (đạt Mục tiêu Nghị quyết đề ra là tăng từ 14%-14,5%).
- Sản lượng điện thương phẩm năm 2013 ước khoảng 8,37 tỷ KWh điện, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh tiết kiệm được khoảng 210 triệu kWh điện, đạt mục tiêu kế hoạch năm 2013 đề ra. Tỷ lệ số hộ có điện toàn tỉnh là 99,72 % trong đó tỷ lệ hộ có điện khu vực nông thôn là 99,58%. 

- Năm 2013, đầu tư xây dựng 32 hạng mục điện gồm 41,3 km đường dây trung thế, 41 TBA với tổng dung lượng 2.807,5 kVA. Trong năm 2013 có thêm 52 xã đạt tiêu chí 4.1 về điện và 23 xã đạt tiêu chí 4.2 về điện. Nâng tổng số xã đạt tiêu chí 4.1 là 116 xã, tổng số xã đạt tiêu chí 4.2 là 119 xã. Trong đó có 107 xã đã hoàn tất tiêu chí 4 (đạt cả 2 tiêu chí 4.1 và 4.2) về điện nông thôn mới.
- Hoạt động khuyến công đạt được nhiều kết quả: Tổng kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương được cân đối cho cả năm 2013 là 7,05 tỷ đồng, đã thực hiện giải ngân hỗ trợ cho hoạt động khuyến công trên địa bàn gần 6,8 tỷ đồng, đạt trên 95% kế hoạch giao.
2. Hoạt động thương mại.
a. Thị trường nội địa phát triển ổn định.

- Tổng doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt 98.652 tỉ đồng, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2012 (cả nước tăng 12,6%). Nếu loại trừ yếu tố biến động giá thì tổng mức bán lẻ toàn tỉnh tăng 9,5%.

- Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 12 tháng trên địa bàn tỉnh so cùng kỳ tăng 4,97%, thấp hơn mức tăng cùng kỳ là 10,7% và thấp hơn mức tăng chung của cả nước (6,6%).

- Triển khai có hiệu quả kế hoạch bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu theo chỉ đạo của tỉnh. Đồng thời chuẩn bị tốt kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Tổng số vốn dự trữ khoảng trên 700 tỷ đồng gồm: 84 tỷ đồng hỗ trợ cho doanh nghiệp vay để dự trữ 09 mặt hàng và số còn lại chủ yếu do các đơn vị tham gia chủ động nguồn vốn để sản xuất, dự trữ phục vụ cho tiêu dùng vào dịp Tết như: xăng dầu, LPG, thực phẩm chế biến, bia, rượu, nước giải khát...
- Hỗ trợ chi phí vận chuyển, nhân công và chi phí khác cho 07 Hợp tác xã: TMDV Tân Phú (Tân Phú), DVTM Bảo Hòa, TTCN Tấn Thành (Xuân Lộc), TMDV Hòa Phát (Trảng Bom), DVTM Xuân Tây, DVTMNN Quyết Tiến (Cẩm Mỹ), HTX Rau Hải Sơn (Long Thành) tổ chức 112 chuyến bán hàng lưu động tại các xã vùng sâu vùng xa.
b. Công tác quản lý thị trường.
Trong năm 2013, cơ quan quản lý thị trường của tỉnh đã tiến hành kiểm tra 2.597 vụ, tăng 111 vụ so cùng kỳ năm 2012. Phát hiện 2.470 vụ vi phạm, chiếm 95% so số vụ kiểm tra. Điều đáng mừng là số vụ kiểm tra tăng nhưng tỷ lệ vi phạm đã giảm so các năm trước (năm trước là 98%).

Tiến hành xử lý 2.499 vụ (trong đó có 38 vụ năm 2012 chuyển sang và 16 vụ cơ quan khác chuyển sang). Chuyển cơ quan Công an xử lý 03 vụ, chờ xử lý 28 vụ. Tổng số tiền phạt, bán hàng tịch thu hơn 6,4 tỷ đồng. Trong đó: tiền phạt VPHC hơn 6,2 tỷ đồng; tiền bán hàng tịch thu 171 triệu đồng. Công tác kiểm tra tập trung vào một số lĩnh vực: Lĩnh vực xăng dầu, gas (69 vụ); Lĩnh vực hàng giả, xâm phạm quyền SHTT, kém chất lượng (151 vụ); Lĩnh vực phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y (102 vụ); Lĩnh vực VSATTP (322 vụ). 
3. Xuất nhập khẩu

a. Xuất khẩu.

- Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 10.924 triệu USD, tăng 9,8% so năm 2012. Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến năm 2013 ước đạt 9.030 triệu USD, chiếm 82,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản chiếm hơn 6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh và đạt khoảng 688 triệu USD, giảm 13,6% so cùng kỳ.
- Kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Hoa kỳ đạt cao nhất, khoảng 3.170 triệu USD tăng khoảng 18,8% so với cùng kỳ với các sản phẩm như: giày dép, dệt may; gỗ và sản phẩm gỗ. Thị trường Nhật Bản đứng thứ hai với kim ngạch khoảng 1.152 triệu USD; giảm 9,4% so cùng kỳ. Trung Quốc là thị trường đứng thứ ba, kim ngạch đạt 981 triệu USD, giảm 4% so cùng kỳ. Trung Quốc nhập khẩu chủ yếu các mặt hàng như: sợi dệt; hàng dệt may; hạt điều nhân; cao su. 
b Nhập khẩu

Kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh đạt 11.069 triệu USD, tăng 7,3% so năm 2012. Trong đó: Nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu của tỉnh nguyên vật liệu, khoảng 8.926 triệu USD, chiếm tỷ trọng 81% trong tổng KNNK toàn tỉnh và tăng 8,3% so cùng kỳ. Tiếp theo là nhóm máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, khoảng 1.230 triệu USD, giảm 8% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt cao nhất, khoảng 1.899 triệu USD tăng khoảng 19% so với cùng kỳ, chiếm 18% kim ngạch nhập khẩu của tỉnh. Tiếp đến là thị trường nhập khẩu từ Hàn Quốc ước đạt 1.864 triệu USD, Đài Loan ước đạt 1.453 triệu USD. Các thị trường nhập khẩu tiếp theo là Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan…với kim ngạch nhập khẩu từ 400-900 triệu USD.

4. Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh. 

Thực hiện Chương hành động của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 239/KH-SCT ngày 04/02/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Kết quả tổ chức thực hiện:

- Phối hợp với các địa phương tổ chức 07 hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Định Quán; Thống Nhất; Tân Phú; Nhơn Trạch; Vĩnh Cửu; Long Khánh; Long Thành với gần 300 lượt doanh nghiệp tham dự nhằm tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn về thủ tục hành chính khi vay vốn và các cơ chế chính sách khi tham gia chương trình chuyển dịch cơ cấu của ngành Công Thương.

- Phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) tổ chức hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của tỉnh. Tại hội nghị này, ý kiến phản ánh khó khăn của doanh nghiệp như: vốn, có những sản phẩm không thể giám định và dán nhãn năng lượng tại phía Nam mà phải gửi ra Trung tâm giám định 1 ở Hà Nội làm mất thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, thủ tục hoàn thuế còn bất cập... đã được đại diện các Sở ngành liên quan của tỉnh giải đáp.

- Phối hợp với các sở/ngành, địa phương hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hạ tầng 03 cụm công nghiệp, trong đó, Cụm CN gốm sứ Tân Hạnh (TP.Biên Hòa) đã cơ bản hoàn thành hạ tầng và bàn giao cột mốc vị trí đất cho 36/39 cơ sở, doanh nghiệp được xét duyệt vào cụm; bàn giao hồ sơ kỹ thuật thửa đất cho 30 đơn vị. Cụm CN Phú Thạnh - Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch) đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng (công trình giao thông đạt khoảng 60%, công trình hệ thống thoát nước đạt khoảng 70% so với quy hoạch), hiện tỷ lệ cho thuê đạt 95% diện tích. CCN Phú Cường (Định Quán). Chủ đầu tư đã khởi công xây dựng công trình tháng 7/2013 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2015.

- Phối hợp các sở/ngành hỗ trợ 44 lượt doanh nghiệp, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng (theo Quyết định số 1852/2011/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia đổi mới nâng cao năng lực công nghệ, trình độ kỹ thuật) cho: 06 doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến và xây dựng tiêu chuẩn; 30 doanh nghiệp được hỗ trợ thực hiện bảo hộ sở hữu trí tuệ; 08 doanh nghiệp được hỗ trợ nghiên cứu sản phẩm mới, đổi mới công nghệ và tiết kiệm năng lượng.

- Phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa rà soát, tháo gỡ các khó khăn, hỗ trợ cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh đi vào hoạt động trong tháng 12/2013. Đến nay, hạ tầng CCN gốm sứ Tân Hạnh đã cơ bản được hoàn thành và đã tổ chức bàn giao cột mốc vị trí đất trong cụm công nghiệp cho 36/39 cơ sở, doanh nghiệp được xét duyệt vào cụm; bàn giao hồ sơ kỹ thuật thửa đất cho 30 đơn vị.
- Tham mưu UBND tỉnh xem xét cho sử dụng lò nung củi có hệ thống xử lý khói bụi, bảo đảm tiêu chuẩn môi trường của các cơ sở sản xuất gốm đất đen trong Cụm công nghiệp Gốm sứ Tân Hạnh.

- Tham mưu kiến nghị UBND tỉnh hướng xử lý các đề nghị của doanh nghiệp hoạt động trong cụm gỗ Tân Hòa theo hướng không thành lập CCN mà giữ nguyên quy hoạch đất công nghiệp, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong cụm tổ chức triển khai đầu tư xây dựng 03 tuyến đường chính từ nguồn kinh phí của các doanh nghiệp trong cụm.

- Tổ chức rà soát tình hình triển khai thực hiện quy hoạch cụm công nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong 40 CCN được phê duyệt theo quy hoạch, thì có 27 CCN (diện tích 1.449,31 ha) tiếp tục quy hoạch đến năm 2020; Còn lại 13 CCN (diện tích 618,8 ha) chưa có chủ đầu tư hạ tầng, đề nghị loại bỏ khỏi quy hoạch trong giai đoạn đến năm 2020.

- Đào tạo nghề may công nghiệp và đan thủ công cho gần 1.000 lao động từ nguồn kinh phí khuyến công (Quốc gia + địa phương); Tổ chức lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp, kế toán và khai báo thuế cho 201 học viên; lớp tập huấn công tác khuyến công cho 235 học viên. Hỗ trợ 05 mô hình ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.
5. Triển khai có hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại.

Ngay những tháng đầu năm, Sở Công Thương đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 536/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 về nội dung Chương trình xúc tiến Thương mại năm 2013, được Ngân sách cân đối cho Chương trình là 6,7 tỷ đồng và triển khai thực hiện đạt kết quả như sau:
- Tổ chức 07 phiên chợ Hàng Việt phục vụ công nhân tại khu KCN; 28 phiên chợ hàng Việt về nông thôn; 50 chuyến hàng Việt phục vụ công nhân vào nhà máy và các KCN trên địa bàn tỉnh. 
- Tổ chức 60 lượt doanh nghiệp tham gia các Hội chợ trong nước (Đăk Lăk; Lào Cai, Hồ Chí Minh, Hà Nội). Kết quả: ký được 11 hợp đồng kinh tế trị giá 113.000 USD (tương đương gần 2,5 tỷ đồng), 04 bản ghi nhớ trị giá 280 triệu đồng, mở được 05 đại lý; gian hàng chung của tỉnh Đồng Nai đã thu hút hơn 253.000 lượt khách đến tham quan mua sắm. 19 lượt doanh nghiệp tham gia hội chợ ngoài nước (Lào, CHLB Đức). Kết quả: ký được 04 hợp đồng trị giá 255.000 USD và một số đơn đặt hàng trị giá 800.000 USD, mở được 06 đại lý bán hàng và 01 văn phòng đại diện tại Lào.
- Chủ trì tổ chức 01 hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao; phối hợp tổ chức 01 hội chợ nông nghiệp và thương mại khu vực Đông Nam bộ năm 2013 với 320 lượt doanh nghiệp tham gia; quy mô 700 gian hàng.
- Triển khai Chương trình “Tuần hàng Việt Nam”; đã được các siêu thị, cửa hàng kinh doanh bán lẻ tích cực hưởng ứng với nhiều hình thức như: tuyên truyền, treo băng rôn; thực hiện giảm giá bán lẻ, khuyến mãi, hậu mãi, tặng quà, rút thăm trúng thưởng… đã góp phần đẩy doanh thu bán lẻ trên địa bàn tăng từ 5-15% so với ngày thường.

- Tổ chức 10 cuộc hội thảo, hội nghị liên quan đến hỗ trợ kiến thức; kết nối, cung ứng, phát triển sản phẩm an toàn vào hệ thống siêu thị, kênh phân phối truyền thống và các khu công nghiệp cho 720 đối tượng có liên quan tham gia. Giúp doanh nghiệp ký kết các hợp đồng cung cấp hàng hóa vào siêu thị, chợ, cụ thể là: Siêu thị Big C, Coop mart Biên Hòa liên kết tiêu thụ sản phẩm với 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức 07 lớp tập huấn chuyên đề về kỹ năng bán hàng tại chợ giúp cho Ban quản lý và tiểu thương cập nhật được nhiều thông tin cũng như kinh nghiệm để phục vụ công việc tốt hơn trong công tác bán hàng và kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật;

- Tổ chức 02 buổi hội nghị, tập huấn liên quan đến kiến thức thương mại điện tử nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường khả năng tiếp cận, mở rộng thị trường nội địa, tiếp cận thông tin thị trường xuất khẩu trên cổng thương mại điện tử và nắm bắt được một số quy định mới trong hoạt động thương mại điện tử, bảo đảm được quyền lợi khi tham gia giao dịch.
- Tổ chức cho 09 doanh nghiệp của tham gia Đoàn giao thương xúc tiến thương mại tại Dubai 2013. Tổ chức 03 cuộc hội nghị cho 157 lượt doanh nghiệp của tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc các Đại sứ, Tham tán, Lãnh sự quán tại một số quốc gia và đoàn doanh nghiệp Nhật Bản. Nhằm nắm bắt thêm thông tin về thị trường và những rào cản liên quan để có chiến lược trong việc tìm kiếm, xác định mức độ an toàn của đối tác nước sở tại để mở rộng thị trường xuất khẩu thời gian tới.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Năm 2013, do ảnh hưởng từ suy giảm của kinh tế thế giới, kết quả sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh mặc dù tiếp tục có tăng trưởng nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại: 
Chỉ tiêu GTSXCN (giá SS 1994) ước tăng 14,1% so năm 2012 (đạt mục tiêu KH năm 2013 đề ra là tăng 14-14,5% nhưng thấp hơn mức tăng 16,5% của năm 2012). 
Thị trường nội địa, mặc dù chỉ số giá cả đã được kiểm soát và lạm phát được kiềm chế, các đơn vị kinh doanh bán lẻ cũng có nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá nhưng mức sua tăng thấp, giá cả nhiều mặt hàng như: xăng, dầu, gas, phân bón, thức ăn chăn nuôi, sữa bột .vv.. còn biến động liên tục. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước tăng 14,5% (thấp hơn mục tiêu KH đề ra năm 2013 là tăng trên 20% và thấp hơn mức tăng 19% của năm 2012). Hạ tầng thương mại được quan tâm thu hút đầu tư phát triển, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, hoạt động có hiệu quả; mạng lưới chợ phát triển đúng quy hoạch đã được phê duyệt, phù hợp với tình hình phát triển cụ thể của địa phương và đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân trong tỉnh. 

Kim ngạch xuất khẩu ước tăng 9,8% (thấp hơn mục tiêu KH năm 2013 đề ra là tăng 12-15%; thấp hơn mức tăng 10% của năm 2012 và thấp hơn mức tăng của cả nước là 15,4%). Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh mặc dù thấp hơn cả nước nhưng đã tăng dần qua từng quý, nhất là từ quý III/2013 (quý I: tăng 3,8%, quý II tăng 4,1%, quý III tăng 7,6%; quý IV tăng 15,3% và cả năm tăng 9,4%). Sản phẩm hàng hoá xuất khẩu chủ yếu của Đồng Nai là hàng sợi, dệt may và giày dép, sản phẩm gốm sứ và hàng thủ công mỹ nghệ; thị trường chính là Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc. Nguyên nhân KN xuất khẩu giảm: (1) Do kinh tế khó khăn, sức mua thấp, nên hầu hết các thị trường xuất khẩu hàng sợi, dệt may, giày dép của Đồng Nai vào thị trường Nhật Bản và Trung Quốc đều giảm (Nhật Bản giảm 9% và Trung Quốc giảm 5% so cùng kỳ). (2) Một nguyên nhân nữa là do kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản của tỉnh cũng giảm mạnh cả về sản lượng và đơn giá xuất khẩu như: cà phê giảm 11% về lượng nhưng giảm tới 39% về giá trị, xuất khẩu mủ cao su giảm 3% về lượng nhưng giảm tới 9% về giá trị.

Chương trình xúc tiến thương mại năm 2013 đã được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và có nhiều đổi mới, trong đó chuyên đề Người Việt dùng hàng Việt được triển khai ngày càng chuyên nghiệp hơn, số lượng doanh nghiệp tham gia tăng 24% và số gian hàng tăng 20% so với năm 2012. Ngoài ra, năm 2013 Chương trình Người Việt dùng hàng Việt còn phát triển thêm 50 chuyến hàng phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp. Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao đã có những nét mới về các hoạt động vui chơi giải trí phong phú hơn với các chương trình như: Kết nối giữa doanh nghiệp và tiểu thương các chợ truyền thống, hiến kế cho doanh nghiệp, Diễn đàn tư vấn tiêu dùng Hàng thật - Hàng giả, Gameshow “Vui cùng hàng Việt” và Đấu giá sản phẩm, Lễ hội “Đón trăng cùng hàng Việt”… đã mang lại cho khách hàng những thông tin cần thiết trong việc mua sắm sản phẩm, dịch vụ thiết yếu.
Những khó khăn, hạn chế:

Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế thì kết quả đạt được như trên là một cố gắng rất lớn của ngành Công Thương Đồng Nai. Các chỉ tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ có mức tăng cao hơn cả nước; chỉ tiêu chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ được kiềm chế, tăng ở mức thấp hơn cả nước; Nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế:
- Công nghiệp hỗ trợ chậm thu hút đầu tư phát triển, chưa ban hành Nghị quyết Chuyên đề về phát triển công nghiệp hỗ trợ theo kế hoạch.

- Việc thu hút đầu tư triển khai quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp còn chậm.

- Công tác đầu tư xây dựng chợ tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng chợ tự phát phát sinh ngày càng nhiều. Một số công trình chợ đã đầu tư xong nhưng chưa đưa vào khai thác, sử dụng như chợ chợ Sông Ray, chợ Tân Biên, chợ Vĩnh Tân, chợ Cẩm Mỹ… trong số này có cả chợ đầu tư từ nguồn vốn của Chương trình 135 như chợ Phú Tân, chợ km5 Sông Trầu, có nơi buộc phải chuyển đổi công năng (chợ Tân Biên). Kết quả triển khai thực hiện xây dựng chợ văn minh- văn hóa còn chậm so yêu cầu đề ra.
- Một số đề án khuyến công năm 2013 bao gồm đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương chậm triển khai so với kế hoạch đề ra. 

Phần thứ hai
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ 

THƯƠNG MẠI NĂM 2014 
I. Mục tiêu phấn đấu

Năm 2014, ngành Công Thương Đồng Nai phấn đấu hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, kích cầu tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, hạn chế nhập khẩu hàng hóa. Đảm bảo tăng trưởng các chỉ tiêu công nghiệp, thương mại ở mức cao nhất, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cụ thể:
1. Về công nghiệp

- Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2014 tăng từ 7,5% đến 7,7% so năm 2013.

- Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh (giá so sánh 2010) đạt khoảng 569.300 tỷ đồng- 574.500 tỷ đồng, tăng 13-14% so năm 2013. GTSXCN (quy về giá so sánh 1994) đạt khoảng 181.900 tỷ đồng- 183.500 tỷ đồng, tăng 13,5-14,5% 
- Phấn đấu cuối năm 2014, tỷ lệ hộ có điện trên địa bàn toàn tỉnh đạt 99,8%

- Sản lượng điện thương phẩm dự kiến cả năm 2014 đạt 9.200 triệu kWh, tăng 8,2% so năm 2013. Sản lượng điện tiết kiệm đạt khoảng 210 triệu kWh điện.

2. Về thương mại
- Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2014 đạt khoảng 112.400 tỷ đồng- 114.450 tỷ đồng, tăng 14-16% so năm 2013.
- Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt khoảng 11,87 tỷ USD- 11,98 tỷ USD, tăng 9-10% so năm 2013. Kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh đạt khoảng 12,07 tỷ USD- 12,2 tỷ USD, tăng 10-11% so năm 2013
II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

- Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tích cực và chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm thị trường, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa và duy trì ổn định SXKD. 
- Tiếp tục rà soát công việc những công việc còn tồn đọng của ngành năm 2013 để xây dựng và triển khai có hiệu quả Chương trình hành động cụ thể năm 2014, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm như hỗ trợ doanh nghiệp, bình ổn giá cả, an toàn hóa chất, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra kiểm soát thị trường, rà soát quy hoạch cụm công nghiệp, quy hoạch chợ, xây dựng và công nhận chợ văn minh, văn hóa..vv.
- Xác định và phân rõ trách nhiệm trong công tác phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước giữa Sở công thương và UBND các huyện, thị xã, thành phố về lĩnh vực công nghiệp và thương mại nhất là công tác quản lý thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại, Cụm công nghiệp.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trọng tâm của ngành công thương như: kiểm tra, giám sát trước khi công nhận chợ văn hóa, văn minh, tăng cường công tác nhân mối và đưa tin về các vi phạm trong lĩnh vực thị trường, làm việc cụ thể với các địa phương để rà soát trước khi tham mưu UBND tỉnh về đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, về triển khai thực hiện các cụm công nghiệp làng nghề, về đầu tư xây dựng và di dời chợ (nhất là các chợ nông thôn) đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về thị trường, về giá cả một số mặt hàng thiết yếu trên Báo, Đài và trên bản tin, trang tin điện tử của Sở. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, dự báo để tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp chủ động có kế hoạch, định hướng phát triển thị trường.

- Nghiên cứu, đổi mới Chương trình Xúc tiến Thương mại. Về thị trường nội địa: phối hợp với liên minh hợp tác xã khai thác, phát huy khả năng mua bán và cung ứng tại chỗ của các hợp tác xã; xâh dựng chuỗi hàng hóa kết hợp với công tác bình ổn thị trường. Tiếp tục nghiên cứu, tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm về xây dựng chợ văn hóa, văn minh; về phát triển dịch vụ của Thành phố Hồ Chí Minh để tham mưu tốt cho tỉnh đầu tư, phát triển các lĩnh vực này. Về thị trường xuất khẩu: lập danh mục doanh nghiệp, mặt hàng, nhóm ngành hàng, thị trường để tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp về xúc tiến thương mại trong tháng 02/2014. Hội nghị gặp gỡ các nhà sản xuất, nhà phân phối nhằm kết nối doanh nghiệp - Tiểu thương tạo kênh tiêu thụ hàng Việt vào các chợ truyền thống trong tháng 3/2014. Thường xuyên nắm thông tin từ thương vụ, tham tán thương mại để tham mưu UBND tỉnh mở rộng xúc tiến thị trường nào. Trong công tác xúc tiến cần kết hợp giữa công tác tham gia hội chợ (để vận động doanh nghiệp mở rộng thị trường) và công tác hội thảo nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Nâng cao tính hiệu quả của công tác tổ chức hội chợ, hội thảo. Thông qua hội chợ, ngoài việc giới thiệu quảng cáo sản phẩm, doanh nghiệp phải ký kết được các hợp đồng, hợp tác mua bán sản phẩm và cơ hội đầu tư kinh doanh.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá, mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống của nhân dân tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và các khu vực mua bán hàng hóa phát sinh trong các dịp lễ, tết. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi bán không đúng giá và không niêm yết giá bán theo quy định. Phối hợp các huyện thành lập các Tổ an toàn thực phẩm tại các chợ để triển khai hoạt động có hiệu quả công tác kiểm tra giá cả hàng hóa. Tăng cường công tác trinh sát nhân mối để phát hiện các vụ việc sai phạm có quy mô lớn, điển hình trên các lĩnh vực xăng dầu, gas, vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc thú y, TĂCN và phụ gia dùng trong TĂCN.
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ BỘ CÔNG THƯƠNG
1.1 Về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT)

- Kiến nghị Bộ Công Thương sớm sửa đổi Quyết định 12/2011/QĐ-TTG ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ và Quyết định 1483/QĐ-TTg ngày 28/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển;

- Đề nghị ban hành Luật khuyến khích và phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm đảm bảo tính thực thi cao trong việc khuyến khích phát triển ngành CNHT (một số nước Đông Á và Đông Nam Á khi tiến hành công nghiệp hóa đều ban hành Luật về CNHT).

1.2 Về thực hiện quy định dán nhãn năng lượng

Ngày 18/11/2013, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 9843/UBND-KT gửi Bộ Công Thương (Tổng Cục Năng lượng) kiến nghị về việc xử lý khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực hiện dán nhãn năng lượng. Tuy nhiên, đến nay chưa nhận được ý kiến xử lý của Bộ Công Thương. Do đó, kính đề nghị Bộ Công Thương sớm có phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong vấn đề thực hiện quy định dán nhãn năng lượng.

1.3 Về thực hiện thủ tục cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
Ngày 15/11/2013, Sở Công Thương Đồng Nai đã có văn bản số 2499/SCT-KT gửi Bộ Công Thương, Cục Hóa chất kiến nghị về việc xử lý khó khăn trong việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất. Tuy nhiên, đến nay Sở Công Thương chưa nhận được ý kiến xử lý của Bộ Công Thương, kính đề nghị Bộ Công Thương sớm có phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong vấn đề thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.

1.4 Về việc thực thi Nghị định 107/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh khí hóa lỏng (LPG)
Ngày 14/10/2013, Sở Công Thương Đồng Nai có văn bản số 2157/SCT-TM gửi Bộ Công Thương báo cáo tình hình thực thi Nghị định số 107/2009/NĐ-CP. Trong đó, kiến nghị Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 107/2009/NĐ-CP. Tuy nhiên, đến nay chưa nhận được ý kiến xử lý của Bộ Công Thương. Kính đề nghị Bộ Công Thương sớm đề xuất Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 107.
1.5 Về việc thực thi Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn thực phẩm

Kiến nghị Bộ Công Thương chấp thuận cho các Sở Công Thương phân cấp cho cấp quận, huyện thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất là hộ kinh doanh thuộc địa bàn quản lý.
1.6 Về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

- Để chống thẩm lậu hàng hóa vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng giả, kém chất lượng... vào thị trường nội địa, đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng liên ngành 127 tại các cửa khẩu, nhất là tỉnh có biên giới giáp Trung Quốc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nặng các hành vi vi phạm.
- Kiến nghị Cục Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn để tạo điều kiện thuận lợi cho công chức ngành Quản lý Thị trường nâng cao trình độ chuyên môn./.
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